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	Tiêu chí 1
	Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 03/03 chỉ tiêu
	100%
	Đạt 03/03 chỉ tiêu
	
	

	Chỉ tiêu 1
	Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	
Đạt 01/01 nội dung
	
100%
	
Đạt 01/01 nội dung
	 
	

	
	Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	









100%
	









01/01 
	









100%
	Đạt nội dung này khi 100% Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Tài liệu chứng minh (trong năm UBND xã ban hành 01 VBQPPL):
- Kế hoạch số 32/KH-UBND ngàu 09/02/2026 của UBND xã Khánh Bình về tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022-2027. Năm 2026 trên địa bàn xã.
- Kế hoạch số 157/KH-UBND ngàu 04/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND xã quy định nội dung chi, mức chi, mức chi kinh phí cho công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn xã Khánh Bình.
- Công văn số 967/UBND-VP ngày 10/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về việc đăng ký xây dựng văn bản QPPL thuộc thẩm quyền HĐND xã.
- Công văn số 1047/UBND-VP ngày 23/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND xã.
- Quyết định số 1295/QĐ_UBND ngày 23/7/2026 về thành lập tổ soạn thảo, dự thảo Nghị quyết của HĐND xã quy định nội dung chi, mức chi, mức chi kinh phí cho công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn xã Khánh Bình.
- Tờ trình số 19/TTr-VP ngày 27/8/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã về việc thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức khoán chi trong công tác xây dựng văn bản QPPL của xã Khánh Bình.
- Báo cáo số 15/BC-VP ngày 27/8/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã về báo cáo thẩm định quy định mức khoán chi trong công tác xây dựng văn bản QPPL của xã Khánh Bình.
- Công văn số 11/ VP ngày 28/7/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã về lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND xã.
- Kế hoạch số 02/KH- VP ngày 28/7/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã về tổ chức truyền thông dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
- Báo cáo số 17/BC-VP ngày 01/8/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã về tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức chi trong công tác xây dựng văn bản QPPL của xã.
- Biên bản số 06/BB-UBND ngày 03/9/2026 về việc họp thành viên UBND xã xin ý kiến thông qua dự thảo Tờ trình, Nghị quyết…
- Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 07/9/2026 của UBND xã về việc ban hành Nghị quyết của HĐND xã quy định mức khoán chi trong công tác xây dựng văn bản QPPL của xã Khánh Bình.
- Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 15/9/2026 của HĐND xã Khánh Bình về quy định mức khoán chi trong công tác xây dựng văn bản QPPL của xã Khánh Bình.
Được đăng tải trên trang thông tin điện tử xã: https://khanhbinh.camau.gov.vn/van-ban-qppl-hdnd-ubnd/nghi-quyet-quy-dinh-muc-khoan-chi-trong-cong-tac-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-142511

	

	Chỉ tiêu 2
	Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	
Đạt 01/01 nội dung
	
	
Đạt
01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ % = (Tổng số dự thảo Nghị quyết của HĐND, Quyết định UBND cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định/Tổng số Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã phát sinh trong năm đánh giá phải ban hành) x 100.

	



100%
	



01/01
	



100%
	- Đạt nội dung này khi 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng văn bản.
Tài liệu chứng minh:
- Kế hoạch số 02/KH- VP ngày 28/7/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã về tổ chức truyền thông dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
- Công văn số 11/ VP ngày 28/7/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã về lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND xã.
- Báo cáo số 17/BC-VP ngày 01/8/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã về tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức chi trong công tác xây dựng văn bản QPPL của xã.
Đường link trang thông tin điện tử xã: https://khanhbinh.camau.gov.vn/van-ban-qppl-hdnd-ubnd/nghi-quyet-quy-dinh-muc-khoan-chi-trong-cong-tac-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-142511

	

	Chỉ tiêu 3
	Thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

	
Đạt 01/01 nội dung
	
100%
	
Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết của HĐND, Quyết định UBND cấp xã được thực hiện tự kiểm tra theo quy định/ Tổng số Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã phải thực hiện kiểm tra theo quy định trong năm đánh giá) x 100.

	
100%
	
01/01
	
100%
	Đạt nội dung này khi 100% văn bản được thực hiện tự kiểm tra theo quy định.
Tài liệu chứng minh:
Hồ sơ tự kiểm tra văn bản, bao gồm:
- Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/02/2026 về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2026 trên địa bàn xã Khánh Bình.
- Quyết định số 06/QĐ-HĐND ngày 16/9/2026 của HĐND xã Khánh Bình về việc phân công thực nhiệm vụ tự kiểm tra văn bản QPPL do HĐND xã ban hành.
- Báo cáo số 19/BC-VP ngày 26/9/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã về kết quả tự kiểm tra Nghị quyết quy định định mức khoán chi trong công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn xã Khánh Bình.


	

	Tiêu chí 2
	Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 07/07 chỉ tiêu
	
	Đạt 07/07 chỉ tiêu

	
	

	Chỉ tiêu 1
	Thực hiện lập, cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	
Đạt 02/02 nội dung
	
	
Đạt 02/02 nội dung
	
	

	
	1. Thực hiện lập, cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện
	

Đạt 01/01 nội dung
	
	

Đạt 01/01 nội dung
	Đạt nội dung này khi UBND cấp xã lập Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định của pháp luật và cập nhật thường xuyên cập nhật thông tin vào các danh mục này.
Tài liệu chứng minh:
· Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 13/5/2026 của UBND xã Khánh Bình về Ban hành Danh mục thông tin phải được công khai và danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện của UBND xã Khánh Bình.
· Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 18/6/2026 của UBND xã Khánh Bình về việc triển khai Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn xã Khánh Bình.
· Thông báo số 147/TB-UBND ngày 21/9/2021 của UBND xã Khánh Bình về công khai thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của UBND xã Khánh Bình.
· Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 01/10/2026 của UBND xã Khánh Bình về quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND xã Khánh Bình.
· Thông báo số 150/TB-UBND ngày 10/10/2026 của UBND xã Khánh Bình về công khai danh mục thông tin được công khai về văn bản QPPL của xã Khánh Bình.
· Thông báo số 159/TB-UBND ngày 21/10/2026 của UBND xã Khánh Bình về bổ sung danh mục thông tin phải được công khai và danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện của UBND xã Khánh Bình.
·  Sổ theo dõi cập nhật.

	

	
	2. Đăng tải hoặc niêm yết Danh mục thông tin
	
Đạt 01/01 nội dung
	
	
Đạt 01/01 nội dung
	· Đăng tải công khai các thông tin phải được công khau theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin điện tử xã Khánh Bình link:
     https://khanhbinh.camau.gov.vn/tiep-can-thong-tin
	

	Chỉ tiêu 2
	Thực hiện công khai văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã sau khi ban hành theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết của HĐND, Quyết định UBND cấp xã sau khi ban hành công khai theo quy định/ Tổng số Nghị quyết của HĐND được thông qua và Quyết định của UBND cấp xã phải thực hiện công khai theo quy định trong năm đánh giá) x 100.

	
	


01/01
	


100%
	
Đạt nội dung này khi khi 100% văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi ban hành được công khai theo quy định.
Tài liệu chứng minh:
- Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 15/9/2026 của HĐND xã Khánh Bình về quy định mức khoán chi trong công tác xây dựng văn bản QPPL của xã Khánh Bình.
- Thông báo số 150/TB-UBND ngày 10/10/2026 của UBND xã Khánh Bình về công khai danh mục thông tin được công khai về văn bản QPPL của xã Khánh Bình.
Được đăng tải trên trang thông tin điện tử xã: https://khanhbinh.camau.gov.vn/van-ban-qppl-hdnd-ubnd/nghi-quyet-quy-dinh-muc-khoan-chi-trong-cong-tac-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-142511

	

	Chỉ tiêu 3
	Thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ % = ( Tổng số thông tin đã cung cấp đúng thời hạn, chính xác đầy đủ, đúng hình thức theo quy định của pháp luật/ Tổng số thông tin yêu cầu đủ điều kiện cung trong năm đánh giá) x 100. ( Trong năm đánh giá không có yêu cầu cung cấp thông tin được xác định đạt chỉ tiêu này)

	
	
	
	Đạt nội dung này khi 100% thông tin được cung cấp theo yêu cầu bảo đảm kịp thời, chính xác, đầy đủ, đúng hình thức.

Tài liệu chứng minh:
· Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 01/10/2026 của UBND xã Khánh Bình về quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND xã Khánh Bình.
· Trong năm đánh giá không có yêu cầu cung cấp thông tin.
· Sổ theo dõi

	

	Chỉ tiêu 4
	Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm theo quy định của pháp luật về phổ biến giáo dục pháp luật

	
Đạt 02/02 nội dung
	
	
Đạt 02/02 nội dung
	
	

	
	1. Ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hằng năm theo quy định của của pháp luật về phổ biến về giáo dục pháp luật.

	


Đạt 01/01 nội dung
	



Đạt 01/01 nội dung
	
	
Đạt nội dung này khi Kế hoạch được ban hành đáp ứng yêu cầu về nội dung và thời hạn theo kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND cấp tỉnh hoặc trong 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp tỉnh ban hành kế hoạch trong trường hợp UBND cấp tỉnh không có yêu cầu về thời hạn.
Tài liệu chứng minh: 
· Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 20/01/2026 của UBND xã Khánh Bình về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 trên địa bàn xã Khánh Bình.
· Kế hoạch số 139/KH-UBND  ngày 27/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã Khánh Bình.
· Kế hoạch số 19/KH-UBND  ngày 30/01/2026 của UBND xã Khánh Bình về triển tuyên truyền cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số năm 2026 trên địa bàn xã Khánh Bình.
https://khanhbinh.camau.gov.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat
	

	
	2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm (đạt 100%).  Tỷ lệ % = ( Tổng số nhiệm vụ hoạt động đã triển khai và hoàn thành trên thực tế/ Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đề ra trong kế hoạch) x 100.

	






100%
	



100%

	



100%
	
Đạt nội dung này khi 100% nhiệm vụ theo kế hoạch PBGDPL hằng năm được hoàn thành
Tài liệu chứng minh:
· Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 20/01/2026 của UBND xã Khánh Bình về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 trên địa bàn xã Khánh Bình.
· Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về thành lập lại Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật xã Khánh Bình.
· Giấy mời số 151/GM-UBND ngày 23/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026.
· Giấy mời số 185/GM-UBND ngày 26/08/2026 của UBND xã Khánh Bình về dự hội nghị công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý.
· Báo cáo số 790/BC-UBND ngày 29/10/2026 của Ủy ban nhân dân cấp xã Khánh Bình về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

	

	Chỉ tiêu 5
	Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	UBND xã thực hiện ít nhất 02 (hai) hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau đây:
+ Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của xã.
+ Sử dụng mạng xã hội hoặc các nền tảng cộng đồng trực tuyến khác để thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật ( ít nhất một trong các hình thức sau: Zalo OA, facebook, Fanpage, Youtobe….); 

	



≥ 02 hoạt động
	



> 02 hoạt động
	



Đạt 01/01 nội dung
	
Đạt nội dung này khi UBND cấp xã thực hiện ít nhất 02 hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác PBGDPL.
Tài liệu chứng minh:
UBND xã thành lập nhóm “ Zalo phổ biến, giáo dục pháp luật” trên địa bàn xã Khánh Bình. 
Đường link trang thông tin điện tử xã: https://khanhbinh.camau.gov.vn/
· - Trang Wep tin tức và truyên thông Trung tâm Công ích xã Khánh Bình. https://www.facebook.com/share/1C3gTBFSSN/
· - Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Bình
· https://www.facebook.com/share/1NWvVfE1eE/
- Khánh Bình – Tuổi trẻ Công an số
· https://www.facebook.com/share/1dPhH7tXPx/
- Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 20/01/2026 của UBND xã Khánh Bình về triển khai, thực Đề án “chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025-2030” trên địa bàn xã Khánh Bình.


	

	Chỉ tiêu 6

	Bảo đảm nguồn lực con người, kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật

	

Đạt 03/03 nội dung
	
	

Đạt 03/03 nội dung
	
	

	
	1. UBND cấp xã bố trí công chức, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn cấp xã.

	



Đạt 01/01 nội dung
	
	



Đạt 01/01 nội dung
	Đạt nội dung này khi UBND cấp xã bố trí công chức, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện công tác PBGDPL, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện triển khai công tác PBGDPL.
Tài liệu chứng minh: 
- Thông báo số 18/TB-VP ngày 16/6/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã về phân công nhiệm vụ với Chánh văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và công chức HĐND và UBND xã.
- Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật xã Khánh Bình.


	

	
	2. Tỷ lệ nhiệm vụ về phổ biến giáo dục pháp luật trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đã được ban hành bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện.

	





Đạt 01/01 nội dung
	





100%
	





Đạt 01/01 nội dung
	Đạt nội dung này khi 100% nhiệm vụ về PBGDPL trong kế hoạch PBGDPL đã ban hành được bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện;
Tài liệu chứng minh:
· Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 20/01/2026 của UBND xã Khánh Bình về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 trên địa bàn xã Khánh Bình.
· Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 04/9/2026 của UBND xã Khánh Bình về về tập huấn, nghiệp vụ hòa giải cơ sở.
· Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 19/12/2025  của UBND xã Khánh Bình về phân bổ dự toán thu –chi ngân sách xã năm 2026.
	

	
	3. Tỷ lệ tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật.

	





Đạt 01/01 nội dung
	





100%
	





Đạt 01/01 nội dung
	
Đạt nội dung này khi UBND cấp xã xây dựng chuyên mục chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý trên Trang Thông tin điện tử của HĐND, UBND cấp xã và được cập nhật đầy đủ, kịp thời (đối với cấp xã đã có Cổng/Trang Thông tin điện tử).
Tài liệu chứng minh
UBND cấp xã xây dựng chuyên mục chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý trên Trang Thông tin điện tử xã 
Đường link trang thông tin điện tử xã: https://khanhbinh.camau.gov.vn/tro-giup-phap-ly
	

	Chỉ tiêu 7
	Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý

	Đạt 03/03 nội dung
	
	Đạt 03/03 nội dung
	
	

	
	1. Ban hành kế hoạch truyền thông trợ giúp pháp lý hằng năm theo quy định trợ giúp pháp lý

	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt nội dung này khi hoàn thành 100% nhiệm vụ theo kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý trong năm.
Tài liệu chứng minh:
· Công văn số 331/TGPL-NV1 ngày 20/10/2026 của Trung tâm trợ giúp pháp lý đối với các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã Khánh Bình
· Kế hoạch số 139/KH-UBND  ngày 27/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã Khánh Bình.
· Giấy mời số 185/GM-UBND ngày 12/10/2026 của UBND xã Khánh Bình về việc dự Hội nghị công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý (kèm danh sách tham dự).
Đường link trang thông tin điện tử xã: https://khanhbinh.camau.gov.vn/tro-giup-phap-ly
	

	
	2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý hàng năm 
	


Đạt 01/01 nội dung
	


 100%
	


Đạt 01/01 nội dung
	· Giấy mời số 185/GM-UBND ngày 12/10/2026 của UBND xã Khánh Bình về việc dự Hội nghị công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý (kèm danh sách tham dự).

	

	
	3. Xây dựng chuyên mục chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý trên Cổng/Trang thông tin điện tử của HĐND, UBND cấp xã và được cập nhật đầy đủ kịp thời
	


Đạt 01/01 nội dung
	
	


Đạt 01/01 nội dung
	Đạt nội dung này khi UBND cấp xã xây dựng chuyên mục chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý trên Trang Thông tin điện tử của HĐND, UBND cấp xã và được cập nhật đầy đủ, kịp thời (đối với cấp xã đã có Cổng/Trang Thông tin điện tử).
Tài liệu chứng minh
UBND cấp xã xây dựng chuyên mục chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý trên Trang Thông tin điện tử xã 
  Đường link trang thông tin điện tử xã: https://khanhbinh.camau.gov.vn/tro-giup-phap-ly 
	

	Tiêu chí 3
	Hòa giải ở cơ sở
	Đạt 04/04 chỉ tiêu
	
	Đạt 04/04 chỉ tiêu
	
	

	Chỉ tiêu 1
	Thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên theo quy định pháp luật về hòa giải cơ sở

	
Đạt 02/02 nội dung
	
100%
	
Đạt 02/02 nội dung
	
	

	
	1. Tỷ lệ tổ hòa giải được thành lập, kiện toàn theo quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở
	
	








15/15 tổ
	








100%
	
Đạt nội dung này khi 100% tổ hoà giải được thành lập, kiện toàn theo quy định.
Tài liệu chứng minh
· Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp 7.
· Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp 2.
· Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp Lung Bạ.
· Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp Phạm Kiệt.
· Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp 19/5.
· Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp 6.
· Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp 5.
· Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp Rạch Nhum.
· Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp 8.
· Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp Tham Trơi.
· Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp Ông Bích.
· Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp Minh Hà.
· Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp 12.
· Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp Kinhn Hội.
· Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp Chống Mỹ.
· Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 14/7/2026 về việc rà soát, củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở sau khi sắp xếp, tổ chức lại các ấp trên địa bàn xã Khánh Bình.

	

	
	Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hòa giải được thành lập, kiện toàn đáp ứng yêu cầu về số lượng, thành phần theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở/Tổng số tổ hòa giải phải thành lập, kiện toàn trên địa bàn cấp xã) x 100
2. Tỷ lệ hòa giải viên được bầu, công nhận cho thôi theo quy định của pháp luật về hoà giải cơ sở
	

100%
	

100%
	

100%
	
Đạt nội dung này khi 100% hoà giải viên được bầu, công nhận, cho thôi theo quy định.
Tài liệu chứng minh:
· Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp 7.
· Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp 2.
· Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp Lung Bạ.
· Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp Phạm Kiệt.
· Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp 19/5.
· Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp 6.
· Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp 5.
· Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp Rạch Nhum.
· Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp 8.
· Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp Tham Trơi.
· Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp Ông Bích.
· Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp Minh Hà.
· Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp 12.
· Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp Kinhn Hội.
· Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Khánh Bình về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên ấp Chống Mỹ.

	

	
	Tỷ lệ % = (Tổng số hòa giải viên được bầu, công nhận, cho thôi theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở/Tổng số hòa giải viên phải thực hiện bầu, công nhận, cho thôi trên địa bàn cấp xã) x 100

	
	
	








	
	

	Chỉ tiêu 2
	Các mâu thuẫn tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở

	
Đạt 02/02 nội dung
	
	
Đạt 02/02 nội dung
	
	

	
	1. Tỷ lệ các vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải cơ sở được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở
Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc đã hòa giải theo quy định/Tổng số vụ, việc hoà giải đã tiếp nhận trên địa bàn cấp xã) x 100


	Đạt 01/01 nội
dung
	34/34vụ được tiếp nhận và giải quyết
	Đạt 01/01 nội
dung
	Đạt nội dung này khi 100% các vụ, việc thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở.
Tài liệu chứng minh:
· Báo cáo số 752/BC-UBND ngày 20/10/2026 của UBND xã Khánh Bình về kết quả chỉ đạo, điều hành phát triển – kinh tế - xã hội tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2026

	

	
	2. Tỷ lệ các vụ, việc hòa giải cơ sở được hòa giải thành
Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc hòa giải thành/Tổng số vụ, việc đã hòa giải theo quy định) x 100


	Đạt 01/01 nội
dung
	
97,06 %

33/34
vụ hòa giải thành
	Đạt 01/01 nội
dung
	Đạt nội dung này khi 100% các vụ, việc thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở.
Tài liệu chứng minh:
· Báo cáo số 752/BC-UBND ngày 20/10/2026 của UBND xã Khánh Bình về kết quả chỉ đạo, điều hành phát triển – kinh tế - xã hội tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2026

	

	Chỉ tiêu 3
	Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hòa giải cơ sở

	

≥ 80%
	

86,67%

	

Đạt 1/1
nội dung
	
Đạt nội dung này khi có ít nhất từ 80% trở lên Tổ hòa giải thực hiện ít nhất 02 hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở.
Tài liệu chứng minh:
Giấy mời số 222/GM-UBND ngày 12/10/2026 của UBND xã Khánh Bình về việc tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở.






	

	Chỉ tiêu 4
	Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai công tác hòa giải ở cơ sở theo của quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở
	Đạt 04/04 nội dung
	
	Đạt 04/04 nội dung
	
	

	
	1. Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí công chức làm công tác hòa giải ở cơ sở, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện triển khai công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn cấp xã
	
	
	
	
Đạt nội dung này khi UBND cấp xã bố trí công chức phụ trách công tác hoà giải ở cơ sở, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện triển khai công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn.
Tài liệu chứng minh:
· Thông báo số 18/TB-VP ngày 16/6/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã về việc phân công nhiệm vụ đối với Chánh văn phòng, phó chánh văn phòng và công chức HĐND và UBNd xã.
· Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 19/12/2025  của UBND xã Khánh Bình về phân bổ dự toán thu –chi ngân sách xã năm 2026.
· Quyết định kiện toàn 15 tổ hòa giải về công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên.
· Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 09/02/2026 của UBND xã Khánh Bình về công tác hòa giải cơ sở năm 2026.
· Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 04/9/2026 của UBND xã Khánh Bình về về tập huấn, nghiệp vụ hòa giải cơ sở.
· Công văn số 1260/UBND-VP ngày 26/8/2026 của UBND xã về việc hỗ trợ tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở.
· Giấy mời số 222/GM-UBND ngày 12/10/2026 của UBND xã Khánh Bình về việc tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở.
	

	
	2. Tỷ lệ hoà giải viên được cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở   
	






≥ 90%
	






100%
	






100%
	
Đạt nội dung này khi có ít nhất từ 90% trở lên hoà giải viên được cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà giải ở cơ sở.
Tài liệu chứng minh:
· Kế hoạch số 29/KH-UBND  ngày 09/02/2026 của UBND xã Khánh Bình về thực hiện công tác hòa giải cơ sở năm 2026.
· Công văn số 1260/UBND-VP ngày 26/8/2026 của UBND xã về việc hỗ trợ tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở.
· Giấy mời số 222/GM-UBND ngày 12/10/2026 của UBND xã Khánh Bình về việc tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở.
· Báo cáo số 752/BC-UBND ngày 20/10/2026 của UBND xã Khánh Bình về kết quả chỉ đạo, điều hành phát triển – kinh tế - xã hội tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2026

	

	
	3. Tỷ lệ tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí hoạt động đúng mức chi theo quy định 
	


100%
	

100%
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100%
	Đạt nội dung này khi 100% tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí hoạt động đúng mức chi theo quy định.
Tài liệu chứng minh:
Danh sách cấp tiền hoạt động tổ hòa giải năm 2026

	

	
	4. Tỷ lệ vụ, việc đã hòa giải được hỗ trợ thù lao cho hòa giải viên đúng mức chi theo quy định
	


100%
	

100%
	


100%
	Đạt nội dung này khi 100% vụ, việc đã hoà giải được hỗ trợ thù lao cho hoà giải viên đúng mức chi theo quy định.
Tài liệu chứng minh:
Danh sách cấp chi trả công tác hòa giải năm 2026

	

	Kết quả chung:
		Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
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